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(phút) 
1 Listening 12,5 6 7,5 4     20 10 

2 Language 12,5 8 7,5 6     20 14 

3 Reading 10 8 10 10     20 18 

4 Writing     10 8 10 10 20 18 

Tổng 35 22 25 20 10 8 10 10 100 60 
Tỉ lệ (%) 35 25 10 10   

Tỉ lệ chung (%) 60 20  
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I. 

 
 
 
 
 
 
 
LISTENING 

1. Nghe một đoạn hội thoại trong 
khoảng 5 phút liên quan đến chủ đề 
đã học: Life in the countryside 

 

Nhận biết và thông hiểu: 
- Nghe đoạn hội thoại để lấy 

thông tin chi tiết về chủ đề “Life 
in the countryside” để trả lời True  
or False 
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4  

2. Nghe một đoạn thoại trong 
khoảng 5 phút để điền từ có liên 
quan đến chủ đề đã học: Teenagers 

 

Nhận biết và thông hiểu   
- Hiểu nội dung chính của đoạn 

hội thoại về chủ đề “Teenagers” 
  để điền từ 
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II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LANGUAGE 

 

Pronunciation 
Phụ âm, trọng âm 

Nhận biết: 
Nhận biết các âm và trọng âm 

thông qua các từ vựng theo chủ 
đề đã học trong Unit 4, 5 

 
 
2 

       
 
2  

Vocabulary 
Từ vựng đã học theo chủ đề. 
- Ethnic groups of Vietnam  
- Teenagers 

Thông hiểu: 
- Hiểu và phân biệt được các 

từ vựng theo chủ đề đã học. 
 

   
 
 
3 

     

3  

  Grammar 
Các chủ điểm ngữ pháp đã học 

trong Unit 3, 4 
- Ethnic groups of Vietnam 
- Teenagers 

Nhận biết: 
- Nhận ra được các kiến thức 

ngữ pháp đã học. 
- Nắm được cách dùng zero article  

 
 
2 

  
 

      
 

2 

 

Thông hiểu: 
- Hiểu và phân biệt các chủ 

điểm ngữ pháp đã học:  
Comparative forms of 
adjectives/adverbs 

  1      1  



 
 
 
 
 
III. 

 
 
 
 
READING 

1. Cloze test 
Hiểu được bài đọc có độ dài 

khoảng 100 từ về chủ đề 
Teenagers 

Nhận biết: 
- Nhận ra được các thành tố 

ngôn ngữ và liên kết về mặt văn 
bản. 

 
2 

        
2 

 

Thông hiểu: 
- Phân biệt được các đặc trưng, 

đặc điểm các thành tố ngôn ngữ 
và liên kết về mặt văn bản. 

   
2 

 
 

     
2 

 



  2. Reading comprehension 
Hiểu được nội dung chính và nội 
dung chi tiết đoạn văn bản có độ 
dài khoảng 200 từ, xoay quanh 
các chủ đề Ethnic groups of 
Vietnam 

Nhận biết: 
- Thông tin chi tiết. 
 

2          2  

Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc. Đoán nghĩa 

của từ trong văn cảnh. 
- Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của 

bài để chọn câu trả lời phù hợp. 

  2      2  

 
 
 
 
 
 
 
IV

. 

 
 
 
 
 
 
WRITING 

Sentence transformation 
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc 

từ cho trước thuộc Unit 1,3,4,5 
infinitives 
- Comparative forms of 

adverbs 
-  Gẻungd 
- Connector 
- Wh question   

 
 
Vận dụng: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý 

để viết lại câu sao cho nghĩa không thay 
đổi. 

  
 
 

   4    4 

Writing a paragraph  
Viết 1 đoạn văn theo chủ đề 

“Customs and traditions” 
 

 
Vận dụng cao: 
- Sử dụng vốn kiến thức đã học để viết 

một đoạn văn hoàn chỉnh theo chủ đề 
“Customs and traditions” 

        
 
4 

  
 
4 

 
Tổng 

  
13  11   4  4 24 8 

  



 
 

UBND THỊ XÃ NINH HÒA 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ 

TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH ĐÔNG 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK I NĂM HỌC 2024-2025 
Môn: TIẾNG ANH, Lớp 8 

Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian phát đề) 

A. MULTIPLE CHOICE (6.0 points) 
Listening 1: Listen to a talk about a visit to a Park Farm. Decide if the following statements are True (T) or 
False (F).  
Question 1. Park Farm is open every day from 10:30 AM to 5:00 PM. 
Question 2. You can bring your dog to Park Farm. 
Question 3. There is a mini zoo at Park Farm. 
Question 4. A family ticket for Park Farm costs 20 pounds. 
Listening 2: Listen to an announcement and fill in each blank with ONE word. 
Some important news now. If you play an _(5)_______ and enjoy competitions. If you’re between 12 and 16, 
why not come along to our Radio 33 winter music competition? It’s on the 7th. Sorry, I mean the 17th of 
December. So you’ve got some time to practise. The competition _(6)_______ here at the radio station. We’re 
having it at the town hall this year. And the time. Let me check. Yes, it _(7)_______ at 7:30. But if you want 
to play for us, violin, guitar or sing for us, if you like, you must be there with your instruments by 6:30 at the 
latest. If you’re the _(8)_______ on the night, you’ll win a ride over the town in a helicopter. Can you believe 
it? If you want to know more, call us here at Radio 33 and ask to speak to Maggie. That’s Maggie Boyle. B-
O-Y-L-E. It’ll be a great night. 
Question 5. _______ Question 6. _______ Question 7. _______ Question 8. _______ 
Choose the word in which the underlined part is pronounced differently from the others 
Question 9. A. receive  B. staircase                  C. communal       D. culture 
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of 
primary stress in each of the following questions. 
Question 10. A. wonderful  B. experiment  C. difference  D. energy 
Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each question. 
Question 11. _______ children love decorating Christmas trees with lights and ornaments during Christmas. 
A. The   B. An   C. A   D. Ø 
Question 12. “________” - “Certainly.”  
A. What would I do to be a member of the English club? 
B. Where is the English club, please? 
C. When does the English club open, please? 
D. Can you tell me more about the English club, please? 
Question 13. The typical house type of the ethnic minority peoples is the _________. 
A. stilt house   B. igloo   C. apartment  D. lighthouse 
Mark A, B, C or D to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word  
Question 14. I've had a very enjoyable summer holiday with my family. 
A. lucky   B. unpleasant  C. interesting  D. qiuet 
Mark A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s). 
Question 15. They spend a lot of time surfing the net; therefore, they have little time to read books. 
A. unloading something  B. reading mails C. browsing websites D. doing a project 
Choose A, B, C, or D to indicate the word that needs correction. 
Question 16. Much people in remote areas travel on foot. 
A. Much   B. in    C. areas   D. on 
Read the passage and choose the correct answer A, B, C, or D to fill in each blank 

Some teenagers enjoy spending free time with their friends. Others prefer doing leisure activities with their 
family members. I love spending time with my family _(17)_______it’s a great way to connect with them. At 
the weekend, we usually go for a bike ride. We _(18)_______to some nearby villages to enjoy the fresh air. 
We take photos and look at them later. My big brother and I are also _(19)_______cooking. My brother looks 
for easy recipes. After that, we prepare the ingredients and cook. Sometimes the food is good, but sometimes 
it isn’t; nevertheless, we love whatever we cook. The leisure activity I like the most is doing DIY projects 
with my mum. She teaches me _(20)_______my own dresses and doll clothes. On special occasions, we make 
special dresses together. Once I won the first prize in a costume contest at my school. 



Question 17. A. so        B. and                   C. because          D. but 
Question 18. A. run              B. walk                       C. drive                    D. cycle 
Question 19. A. at                B. into              C. on                           D. with 
Question 20. A. make          B. making                   C. to make                 D. made 
Read the passage about the countryside in Britain and choose the best answer A, B, C, or D to each of the 
questions.  
In Viet Nam, a market is a trading place, but many markets are not only about buying and selling things. They 
reflect the life of the community. A traditional market is a social gathering point for people of all ages and it 
is a new and exciting experience for children, a trading place for local craftsmen, and a chance for young 
people to meet. People go to the traditional market not only to buy and sell things but also to eat, drink, play 
games, and socialize. For example, if you go to Sa Pa Market, which is the highlands in the north of Viet 
Nam, you can see people wearing their nicest clothes and spending all day long at the market. They buy 
things, play the flute, dance, and sing. This is also a time to meet, make friends or look for lovers. That is why 
this kind of gathering is also called "Love Market”. Some other countryside markets in the Mekong Delta are 
held on boats. Most of the goods are sold at a floating market. The most exciting time is in the early morning 
when boats arrive loaded up with agricultural products. 
Question 21. What is the main idea of the text? 

A. Markets in Viet Nam are only places for buying and selling goods. 
B. Traditional markets in Viet Nam are social gathering points for the community. 
C. The main purpose of markets is to sell agricultural products. 
D. Sa Pa Market is the most social gathering points for the community in Viet Nam. 

Question 22. In the sentence, "A traditional market is a social gathering point for people of all ages," 
the word "gathering" refers to: 
A. a place to buy food. 
B. meeting for social activities. 
C. a market that sells agricultural products. 
D. specific time to trade goods. 

Question 23. The most exciting time at a floating market in the Mekong Delta is _____ 
A. when the boats are loaded with agricultural products in the early morning. 
B. when the boats are loaded with agricultural products in the early evening. 
C. when people dance and sing on the boats in the early morning. 
D. when young people meet and make friends in the early evening. 

Question 24. Which of the following is NOT true based on the text? 
A. People go to traditional markets to eat, drink, and socialize. 
B. Markets in the Mekong Delta are usually held on boats. 
C. "Love Markets" are places where people meet and look for lovers.  
D. Sa Pa Market is only for buying agricultural products. 
B. WRITTEN TEST: (2.0 points) 

Part 1. Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the sentence given.  
(1p)  
Question 25. I like to use Facebook in my free time. 

--> I am fond_________________________________________________________________. 
Question 26. Although it was cold, Tom still went swimming. (however) 

-->  __________________________________________________________________. 
Question 27. How much time do minority children spend doing housework every day? 

--> How many _______________________________________________________________? 
Question 28. People shopped for Christmas gifts on December 15 this year. Last year they shopped for 

Christmas gifts on December 10. 
-->  This year__________________________________________________________________. 

Part 2. Write an e-mail to your friend to talk about what you should and shouldn't do at Tet. (1p) 
--END-- 

(Đề có 02 trang, giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm) 
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,25đ 
Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án T F T F instrument isn’t begins best   A C D D 
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Đáp án A B C A C D D C B B A D 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)   
 

Câu Đáp án Điểm 

25 I am fond of using Facebook in my free time. 0,25 

26 It was cold; however, Tom still went swimming. 0,25 

27 How many hours a day do minority children spend doing housework? 0,25 

28 This year people shopped for Christmas gifts later than they did last year. 0,25 

P2 
Ss’ answer. (Viết đúng một đoạn 70-80 từ) 
- Học sinh đảm bảo một số ý chính sau: (- Lượng từ tương đương với yêu cầu. - Trình bày 
rõ ràng, có ý tưởng, biết dùng từ. - Bài viết mạch lạc, liên kết trong bài tốt.) 

 
1 

 
 Ninh Đông, ngày 25 tháng 12 năm 2024 

DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN    GIÁO VIÊN BỘ MÔN 
 
 
 
 
      Huỳnh Thị Minh Hoàng 

 



Tapescript 1: 
This weekend, why not visit Park Farm? Come and see the farm animals. Go for a walk across the fields 

and take the children to the mini zoo. Afterwards, you can look around the gift shop or have a snack or a drink 
in the Black Cat Tea Room. Park Farm is open every day from 10:30 in the morning to 05:00 in the evening. 
You can save money with a family ticket which costs 17 pounds. Dogs are not allowed on the farm, so please 
leave your dog at home. To find Park Farm, follow the signs in the village. The farm is very near to the river. 
We look forward to seeing you soon at Park Farm. 

Tapescript 2:  
Some important news now. If you play an instrument and enjoy competitions. If you’re between 12 and 16, 

why not come along to our Radio 33 winter music competition? It’s on the 7th. Sorry, I mean the 17th of 
December. So you’ve got some time to practise. The competition isn’t here at the radio station. We’re having 
it at the town hall this year. And the time. Let me check. Yes, it begins at 7:30. But if you want to play for us, 
violin, guitar or sing for us, if you like, you must be there with your instruments by 6:30 at the latest. If you’re 
the best on the night, you’ll win a ride over the town in a helicopter. Can you believe it? If you want to know 
more, call us here at Radio 33 and ask to speak to Maggie. That’s Maggie Boyle. B-O-Y-L-E. It’ll be a great 
night. 


